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Trong những năm gần đây, thuật ngữ logistics mới được phổ biến ở nước ta nhưng hoạt động của dịch vụ logistics nhanh chóng chiếm được một vị trí khá quan trọng trong nền kinh tế. Dịch vụ logistics là 1 họat động chủ chốt mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần thực hiện tốt. Đó là một lĩnh vực nổi trội lên trong công tác thu mua và cung ứng, quản lý nguyên liệu và sản xuất, quản lý kiểm kê kho hàng phân phối và vận chuyển, dịch vụ khách hàng. Đây là một công cụ hữu hiệu hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường. Với vai trò rất quan trọng và tác dụng to lớn của nó mà ngày nay trên thế giới dịch vụ logistics đã trở nên phổ biến và rất phát triển, được các doanh nghiệp coi là một thứ vũ khí cạnh tranh mới hỗ trợ tích cực cho  hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đạt hiệu quả cao. Đối với những nước phát triển như Nhật và Mỹ logistics đóng góp khoảng 10% GDP. Đối với những nước kém phát triển thì tỷ lệ này có thể hơn 30%, và ở Việt Nam thì dịch vụ logistics chiếm khoảng từ 16-25% GDP và có thể tăng len 30% trong thời gian tới.

Tuy nhiên, cho đến nay thì các công ty logistics Việt Nam đang hụt hơi trong cuộc đua chiếm lĩnh thị trường với các công ty nước ngoài. Trong số các doanh nghiệp trong nước đang cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải thì chỉ có khoảng 15% doanh nghiệp có khả năng hoạt động logistics và lĩnh vực quan trọng nhất trong logistics là vận tải biển thì doanh nghiệp trong nước mới chỉ đáp ứng được 25% trong tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, phần còn lại bị chi phối bởi các công ty nước ngoài. Việt Nam đã gia nhập WTO, bước vào sân chơi toàn cầu, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics sẽ có cơ hội phát triển nhanh. Tuy nhiên cũng sẽ có những khó khăn, thách thức bởi hiện nay quy mô của phần lớn các doanh nghiệp logistics Việt Nam còn nhỏ, tiềm lực tài chính yếu nguồn nhân lực cũng hạn chế nhiều mặt, thiếu kinh nghiệm thương trường...đồng thời theo cam kết gia nhập WTO, các công ty 100% vốn nước ngoài sẽ được phép hoạt động tại Việt Nam.Vì vậy, trong thời gian tới trong ngành dịch vụ logistics ở nước ta sẽ hứa hẹn sự cạnh tranh rất gay gắt. 

Kinh doanh dịch vụ Logistics tại Đại lý hàng hải Đà Nẵng cũng là hoạt động chính, đem lại doanh thu đáng kể cho công ty. Tuy nhiên, cũng giống các doanh nghiệp Logistics ở Việt Nam, công ty cũng còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. 

Thuật ngữ logistics được tạm dịch sang Tiếng Việt là “tiếp vận” hay “hậu cần”. Tuy nhiên giải nghĩa như thế vẫn chưa phản ánh được đầy đủ thuật ngữ này. Trong từ điển Tiếng Việt, “hậu cần” có nghĩa là đảm bảo vật chất kỹ thuật, y tế cho lực lượng vũ trang, còn “tiếp vận” có nghĩa là vận chuyển, tiếp tế phục vụ cho chiến đấu. Đến nay vẫn chưa có sự thống nhất về dịch nghĩa từ “Logistics” ra Tiếng Việt nên có thể dùng chính từ này coi như một từ ngoại nhập, tương tự như từ “container” hay “marketing”. Với những phân tích và tìm hiểu của hệ thống Logistics trong sản xuất, kinh doanh, thương mại đã có nhiều nhận định được đưa ra:

Liên Hợp Quốc (Khóa đào tạo quốc tế về vận tải đa phương thức và quản lý Logistics, Đại học Ngoại Thương, tháng 10/2002): Logistics là hoạt động quản lý quá trình lưu chuyển nguyên vật liệu qua các khâu lưu kho, sản xuất ra sản phẩm cho tới tay người tiêu dùng theo yêu cầu của khách hàng

Hội đồng quản trị logistics Hoa Kỳ-1988: Logistics là quá trình liên kế hoạch, thực hiện và kiểm soát hiệu quả, tiết kiệm chi phí của dòng lưu chuyển và lưu trữ nguyên vật liệu, hàng tồn, thành phẩm và các thông tin liên quan từ điểm xuất xứ đến điểm tiêu thụ, nhằm mục đích thỏa mãn những yêu cầu của khách hàng.

Trong lĩnh vực quân sự: Logistics được định nghĩa là khoa học của việc lập kế hoạch và tiến hành di chuyển và tập trung các lực lượng, … các mặt trong chiến dịch quân sự liên quan tới việc thiết kế và phát triển, mua lại, lưu kho, di chuyển, phân phối, tập trung, sắp đặt và di chuyển khí tài, trang thiết bị.

Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 (Điều 233): Trong Luật Thương mại 2005, lần đầu tiên khái niệm về dịch vụ logistics được pháp điển hóa. Luật quy định “Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công đoạn bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan tới hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao”.
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Sơ đồ quy trình cung ứng dịch vụ Logistics tại Vosa Danang

Các sản phẩm của dịch vụ Logistics của công ty

Bảng doanh thu các dịch vụ Logistics của Vosa Danang 2012-2013 (ĐVT: Đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm 2012
	Tỷ trọng
	Năm 2013
	Tỷ trọng
	Chênh lệch
	Tỷ lệ

	Dịch vụ kho bãi
	1,905,556,059
	72.6%
	1,698,185,700
	59.1%
	(207,370,359)
	(10.9%)

	Dịch vụ đại lý vận tải
	179,897,450
	6.8%
	187,920,045
	6.5%
	8,022,595
	4.5%

	Dịch vụ đại lý vận tải hàng hải
	363,707,212
	13.8%
	781,495,246
	27.2%
	417,788,034
	114.9%

	Dịch vụ kiểm kiện, cân hàng
	177,912,000
	6.8%
	207,900,000
	7.2%
	29,988,000
	16.9%

	Tổng
	2,627,072,721
	100%
	2,875,500,991
	100%
	248,428,270
	9.5%













(Nguồn: phòng kế toán)
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Biểu đồ tỷ trọng các dịch vụ Logistics của Vosa Danang năm 2012-2013

Dịch vụ lưu kho bãi

Đại lý hàng hải Đà Nẵng hiện chỉ có hệ thống bãi hàng hóa với diện tích 5500 m2  hàng đặt tại khu công nghiệp An Đồn, tại đây diễn ra việc lưu bãi các loại hàng hóa chưa xuất hoặc vừa nhập về cho khách hàng. Khu công nghiệp An Đồn có lợi thế lớn là gần đường, thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và gần cảng Tiên Sa, giảm thiểu được cho phí vận chuyển hàng hóa từ cảng về kho.

Các mặt hàng lưu bãi chủ yếu của đại lý là sắt thép của công ty thép Việt-Hàn. Đại lý hiện chưa có kho hàng riêng mà vẫn phải thuê ở ngoài khi khách hàng yêu cầu lưu hàng tại kho.

Dịch vụ lưu kho bãi chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng doanh thu dịch vụ Logistics của Vosa Danang. Năm 2012 chiếm 72.6% tương đương 1,905,556,059 đồng, năm 2013 giảm còn 59.1% tương đương 1,698,185,700 đồng trong tổng doanh thu dịch vụ logistics. Công ty cần chú trọng và đầu tư thêm nữa để có thể duy trì và phát triển dịch vụ kho bãi ngày càng tốt hơn.

Dịch vụ bốc xếp

Khi xếp và dỡ hàng tại cảng, đại lý chủ yếu thuê ngoài các dịch vụ bốc xếp dỡ từ cảng. Một phần do công ty chưa đầu tư vào phương tiện xếp dỡ, mặt khác năng lực xếp dỡ của cảng Đà Nẵng tương đối lớn. Vậy nên doanh thu từ hoạt động này gần như là không có.

Dịch vụ đại lý vận tải

Là thành viên thuộc Đại lý hàng hải Việt Nam, uy tín của Đại lý trong việc cung ứng dịch vụ hàng hải không ngừng được nâng cao, các hang giao nhận và các hang tài quốc tế đã ủy thác cho đại lý làm đại lý của mình. Đại lý hiện đang làm đại lý cho các hãng giao nhận như:

DGL: là một trong những công ty tên tuổi về chuyển phát hàng đầu Việt Nam và đang vươn mình ra thị trường thế giới đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

Vico Shipping:là một công ty cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải chất lượng cao cho tất cả khách hàng có giá trị cao của nó.

Làm đại lý cho hãng tàu NYK của Nhật Bản, làm dịch vụ ủy thác cho khách hàng trực tiếp như công ty Leappredex Huế và một số hãng tàu khác.

Dịch vụ đại lý vận tải của công ty qua các năm chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh thu của dịch vụ Logistics. Năm 2012 chiếm 6.8% tương đương 179,897,450 đồng trên tổng doanh thu 2012 , năm 2013 giảm còn 6.5% tương đương 187,920,045 đồng trên tổng doanh thu 2013.

Dịch vụ kiểm kiện, cân hàng

Trước đây, tại Đà Nẵng có duy nhất một phòng kiểm kiện của VOSA với chi phí kiểm kiện do Nhà nước duy định rất cao, do vậy dịch vụ này đóng góp một nguồn thu lớn cho công ty. Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh chóng của dịch vụ vận tải hàng hóa bằng Container, cùng với đó là sự cạnh tranh cao dẫn đến cơ chế thả nổi của Nhà nước làm giá dịch vụ này giảm, làm ảnh hưởng đến doanh thu của công ty.

Năm 2001, VOSA Đà Nẵng đã xây dựng trạm cân điện tử 60Tấn, chủ yếu để cân bán và phân phối mặt hàng thép của công ty thép Việt-Hàn tại miền trung, ngoài ra đại lý còn tổ chức cân hàng dịch vụ từ cảng Tiên Sa về như Sắt, thép, than, bột đá… Đây là dịch vụ ngày càng thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào hệ thống cân điện tử với trọng lượng ngày càng lớn nhằm đáp ứng các yêu cầu đa dạng của các mặt hàng dịch vụ. Do vậy, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Do có sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp trong ngành nên dịch vụ kiểm kiện, cân hàng có doanh thu và tỷ trọng thấp. Năm 2012 doanh thu đạt 177,912,000 đồng, tương đương 6.8%, năm 2013 doanh thu đạt 207,900,000 đồng , tăng 29,988,000 đồng so với năm 2012 tuong đương tăng 16.9% so với 2012.

Dịch vụ đại lý vận tải hàng hải

Hoạt động chủ yếu của Đại lý hàng hải Đà Nẵng là vận tải đường biển bằng Container. Trong vận tải Container, 2 hình thức hay được nhắc đến là vận chuyển nguyên Container (FCL) và vận chuyển hàng lẻ (LCL). Đây là 2 dịch vụ cung ứng chủ yếu tại Đại lý hàng hải Đà Nẵng. Bên cạnh đó còn có sự kết hợp giữa 2 hình thức này để phù hợp với nhu cầu của người gửi hàng.

Doanh thu từ dịch vụ này đem lại cho công ty tương đối cao. Năm 2012 doanh thu đạt được 363,707,212 tương đương 13.8%, năm 2013 doanh thu đạt được 781,495,246, tăng 417,788,034 tương đương tăng 114.9% so với năm 2012.

Phân tích hiệu quả hoạt động Logistics của công ty

Theo tiêu chuẩn về thời gian

Trong điều kiện đòi hỏi khắt khe của người sử dụng dịch vụ, lãnh đạo dịch vụ đã không ngừng tìm giải pháp nhằm hướng tới việc hoàn thiện tất cả các quy trình công đoạn trong việc cung ứng dịch vụ logistics. Chi nhánh luôn nêu cao phương châm: “Liên tục nghiên cứu cải tiến quy trình nhằm rút ngắn thời gian giao hàng và đảm bảo cho việc giao hàng đúng giờ và đảm bảo an toàn hàng hoá”.

Tuy nhiên cũng như các  công ty hoạt động trong lĩnh vưc logistic khác, công ty vẫn gặp phải một số khó khăn trong quá trình giao nhận hàng  như : khó khăn do đường xá đi lại chưa thuận tiện, phương tiện vận chuyển mặc dù đã có rất nhiều cải tiến song vẫn chưa thể hiện đại bằng các nước phát triển, trình độ khoa học kĩ thuật chưa cao để có thể ứng dụng vào hoạt động của công ty…Điều này gây trở ngại không nhỏ đến hoạt động của công ty.

Trong năm 2013, công ty đã thực hiện thành công 500 chuyến hàng, tăng 10% so với năm 2012, trong đó có 15 chuyến bị trễ hẹn, chiếm 3%. Quy trình đơn hàng thực hiện nhanh gọn, rút ngắn thời gian nhất có thể, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng.

Theo tiêu chuẩn về độ an toàn của hàng hóa

Người trực tiếp chịu trách nhiệm về khối lượng hàng hoá vận chuyển chính là người áp tải hàng hay lái xe của chuyến hàng. Công ty đã có những quy định rất nghiêm ngặt đối với lái xe hay người áp tải hàng về số lượng cũng như chất lượng hàng .

Trước tiên các đối tượng cần hiểu rõ về hàng hoá giao nhận: nhận biết được sản phẩm quy cách đóng gói về an toàn sản phẩm… hiểu rõ về quy trình hoạt động tiêu chuẩn của kho hàng. Người giao hàng trước tiên phải nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến sản phẩm đến quá trình giao nhận cũng như thời gian giao ,địa đIểm giao, người nhận hàng, điều kiện đường xá….Nhân viên giao hàng phải có hiểu biết về đặc tính hàng hoá,với mỗi loại hàng hoá khác nhau cách bốc dỡ, sắp xếp cũng khác nhau. Công ty đã đào tạo nhân viên về đặc tính sản phẩm giao nhận đồng thời đã trang bị các phương tiện cần thiết như điện  thoại cho nhân viên để liên lạc ngay khi cần thiết. Khi nhận hàng cũng như khi giao hàng nhân viên vận chuyển, lái xe phải bảo đảm chắc chắn rằng đã kiểm tra chất lượng số lượng hàng hoá theo đúng nội dung trong chứng từ giao nhận. Trong suốt quá trình vận chuyển nhân viên giao hàng phải tuân thủ đầy đủ các thủ tục của pháp luật về lưu hành và vận  chuyển hàng hoá, thông báo kịp thời khi có sự cố. Phải tích cực tìm biện pháp khắc phục sự cố và tiến hành xử lí theo đúng quy trình xử lí, như gặp sự cố tràn đổ thì phải tiến hành xử lí theo đúng quy trình xử lí sự cố tràn đổ, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường. Trong trường hợp giao nhận thừa thiếu hoặc đổ vỡ bị khách hàng từ chối nhân viên cần tiến hành lập biên bản. Việc kiểm soát sẽ được tiến hành đến khi khách hàng không còn khiếu nại gì về dịch vụ.

Để có thể làm được điều này ban giám đốc đã không tiếc thời gian và kinh phí trong việc liên tục tổ chức và đào tạo các lớp về nghiệp vụ và trình độ chuyên môn cho tất cả các đối tượng tham gia. Chi nhánh đã thuê giáo viên các trường đại học về giảng dạy, tập huấn cho cán bộ công nhân viên.

Giá thành của dịch vụ

Có sự cạnh tranh và sức ép rất lớn từ các đối thủ cạnh tranh, các doanh nghiệp trong ngành nên công ty luôn tìm hiểu giá cả của các đối thủ để có thể đưa ra giá cả cho dịch vụ mà công ty cung ứng cho khách hàng một cách hợp lý nhất. Để có thể đem lại sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng, hiệu quả kinh tế cho công ty. Bên cạnh giá cả dịch vụ thì chất lượng luôn được ưu tiên hàng đầu và phát triển bền vững.

Cách thức phục vụ

Đảm bảo tốt về thời gian giao hàng cũng như bảo quản tốt hàng hoá chính là một cách chăm sóc tốt khách hàng. Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở đây công ty cần có nhiều hình thức chăm sóc tốt hơn.Trong quá trình hoạt động của mình công ty đã nhận thấy người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng là bộ phận trực điện thoại, nhân viên giao hàng nhân viên áp tải xe…Trong suốt quá trình giao hàng lái xe, nhân viên giao hàng ,nhân viên áp tải hàng luôn có ý thức, thái độ phục vụ khách hàng đúng mực, tận tình và chu đáo. Mọi phản ánh của khách hàng về thái độ và ý thức kém của người giao hàng sẽ bị xử lí nghiêm khắc theo quy định của công ty. Trong quá trình vận chuyển và giao hàng cho khách hàng người giao hàng phải tuyệt đối không được phép có hành động thiếu trung thực, cố tình làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Kết thúc việc giao hàng nhân viên giao hàng cần phải xin ý kiến của khách hàng về thái độ phục vụ và xin xác nhận của khách hàng về khối lượng công việc thực hiện bằng phiếu điều động.

Việc kiểm soát sau giao hàng vẫn được tiếp tục cho đến khi khách hàng không có khiếu nại gì về dịch vụ giao hàng, nếu sau khi giao hàng khách hàng có khiếu nại gì về dịch vụ giao hàng về hành vi thái độ của người giao hàng thì người giao hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả đồng thời sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của công ty.

 Các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ logistics của công ty

 Điều kiện địa lý

Hằng năm, miền Trung nước ta thường chịu thiệt hại rất lớn từ bão lụt vào mùa mưa. Dịch vụ logistics cũng bị ảnh hưởng rất lớn từ điều kiện thời tiết, nhất là vận tải đường biển. Và Đà Nẵng là một thành phố kinh tế - du lịch nên việc vận tải hàng hóa vào thành phố còn gặp hạn chế về thời gian.

Điều kiện tự nhiên là yếu tố cần được các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics đặc biệt quan tâm. Bởi các yếu tố như nắng, mưa, hạn hán, lụt, dịch bệnh...ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung ứng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ vận tải đường biển vì nếu điều kiện không thuận lợi thì sẽ không thực hiện được dịch vụ này, thậm chí còn gây thiệt hại lớn bởi rủi ro trong vận tải biển là rất cao. Bên cạnh đó cũng phải kể đến ảnh hưởng của sự khan hiếm của các nguyên, nhiên vật liệu, sự gia tăng của chi phí năng lượng...

Cơ sở hạ tầng

Vosa DaNang có điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ Logistics, khi mà Đà Nẵng có cảng biển, cảng hàng không, hệ thống đường bộ thuận lợi cho việc vận chuyển, đi lại.

Hệ thống cảng biển: cảng Tiên Sa, cảng Đà Nẵng

Hệ thống đường sắt: Ga Đà Nẵng có hệ thống sân bãi vận tải riêng, thuận lợi cho việc vận chuyển bốc dỡ hàng hóa.

Hàng không: có sân bay quốc tế Đà Nẵng

Trong vận tải giao nhận, cơ sơ hạ tầng đóng vai trò rất quan trọng bao gồm: Hệ thống cảng biển, sân bay, đường sắt, đường ôtô, đường sông và các công trình, trang thiết bị khác nhu hệ thống kho bãi, phương tiện xếp dỡ, hệ thống thông tin liên lạc... cơ sở hạ tầng là một trong những bộ phận cấu thành hoạt động cung ứng dịch vụ logistics. Yếu tố cơ bản của logistics là vận tải giao nhận, muốn vận tải giao nhận phát triển và hoàn thiện nhằm đạt hiệu quả cao không thể không phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành.

Môi trường pháp lý

Điều kiện địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng đảm bảo là những nhân tố tạo khả năng áp dụng và phát triển công nghệ Logistics ở quốc gia hay khu vực. Song hoạt động logistics có mang lại hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào môi trường pháp lý có đầy đủ và đảm bảo sự thông thoáng hay không. Ngày nay, hoạt động của các doanh nghiệp hiện đại đòi hỏi phải có một hệ thống pháp luật đầy đủ và chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi cho họ trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Các quy định về thương mại, giao nhận, vận tải, hải quan... đều phải được hệ thống hoá bằng pháp luật. Nếu không có hoặc không rõ ràng trong hệ thống pháp luật, các hoạt động của doanh nghiệp khó đạt được hiệu quả như mong muốn.

Việt Nam là một quốc gia có thể chế chính trị ổn định với một Đảng lãnh đạo duy nhất. Đây là điều kiện thuận lợi cho VOSA bởi với một nền kinh tế không ổn định, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư chắc chắn sẽ cảm thấy bất an khi hoạt động trong môi trường chính trị như vậy. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật của Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện dần, còn nhiều kẻ hở cần bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với sự phát triển kinh tế và xã hội. Đây cũng là một điều bất lợi đối với các doanh nghiệp Việt Nam và làm cản trở cơ hội đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam.

Sự phát triển của công nghệ thông tin

Trong thời đại khoa học - công nghệ phát triển như vũ bão, việc áp dụng các tiến bộ này vào sản xuất kinh doanh làm cho hiệu quả ngày càng cao hơn. Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ không những cho chính doanh nghiệp mình mà còn nhằm thực hiện dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Sự phát triển của thương mại điện tử đã đưa các doanh nghiệp tiên tiến đến việc ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của mình. Điều đó đã làm cho chất lượng dịch vụ logistics của các doanh nghiệp cung ứng tăng lên rõ rệt và sẽ mang lại sức cạnh tranh cao cho các doanh nghiệp có ứng dụng dịch vụ mới vào kinh doanh.

Với hiện trạng và xu hướng phát triển công nghệ thông tin của Việt Nam sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển dịch vụ logistics trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Nguồn nhân lực

Nhân lực là nhân tố chính ảnh hương đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong mọi lĩnh vực.

Người lãnh đạo doanh nghiệp có tài năng, trình độ quản lý sẽ dẫn dắt doanh nghiệp đi lên, ngày càng phát triển. Ngược lại, doanh nghiệp sẽ ngày càng đi xuống thậm chí dẫn đến phá sản.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, các nhân viên là những người trực tiếp cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Vì vậy, đây là yếu tố rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp cũng như sự phát triển của dịch vụ logistics.

Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế

Về chính sách hội nhập, Việt Nam đang đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế thông qua những cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống pháp luật kinh tế và tài chính phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc trở thành thành viên chính thức của WTO đã đưa VN thành một quốc gia mở cửa về thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. 

Vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể là nguồn vốn ODA nhằm phát triển cơ sở hạ tầng và các nguồn vốn từ các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ cho Việt Nam ngày càng tăng. Các  lĩnh vực dịch vụ đang được quan tâm phát triển, hoạt động logistics đã bắt đầu thu hút sự chú ý của các cấp quản lý Nhà nước cũng như của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đánh giá chung về dịch vụ Logistics của công ty đại lý hàng hải Đà Nẵng

Những mặt đạt được

Công ty đã thiết lập các mối quan hệ đại lý với nhiều công ty giao nhận tại nước ngoài

Để cung cấp dịch vụ Logistics trong khi chưa có chi nhánh VOSA tại nước ngoài, VOSA đã tiến hành các mối quan hệ đại lý tại khắp các khu vực thường xuyên có các hoạt động xuất nhập khẩu với Việt Nam như: Châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản… Thông qua việc tham gia vào FIATA đã tạo cho VOSA Đà Nẵng có thể tạo dựng mối quan hệ với các đại lý trong FIATA và hiện tại những mối quan hệ này vẫn được công ty duy trì tốt, các bên thường xuyên liên lạc và hợp tác trong nhiều đơn hàng nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ logistics cho khách hàng một cách hiệu quả. Không chỉ dừng lại đó, thông qua các buổi đại hội thường niên, ban lãnh đạo công ty cũng như các thành viên thông qua cơ hội này để gặp gỡ nhằm tìm các đối tác mới.

Ngoài ra, công ty cũng tổ chức các chuyến đi thực tế cho những nhân viên để khảo sát tình hình tại một số nước trên thế giới để có thể thúc đẩy việc thiết lập nên các mối quan hệ với nhiều đại lý khác. Điều này tạo điều kiện cho công ty có thể cung cấp dịch vụ logistics tại bất cứ nơi nào trên thế giới.

Tạo dựng được uy tín đối với khách hàng

Với những nỗ lực cung cấp dịch vụ đến khách hàng, công ty đã đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng. Chính những điều này đã tạo nên những hình ảnh tốt trong tâm trí khách hàng. Khách hàng biết đến VOSA Đà Nẵng như một công ty giao nhận có mạng lưới rộng lớn, có thể cung cấp dịch vụ chất lượng tốt với mức giá hợp lý. Đối với dịch vụ logistics, uy tín là một yếu tố rất quan trọng trong việc lựa chọn những công ty giao nhận để thực hiện yêu cầu của khách hàng. Thường thì trong dịch vụ này, đại lý thường được chỉ định trước. Chính vì vậy, cách tiếp cận với khách hàng tốt nhất chính là tạo ra uy tín và chất lượng. Đảm bảo được 2 yếu tố này, ngày càng có nhiều nhà xuất nhập khẩu chỉ định công ty thực hiện việc vận chuyển hàng hóa thay cho họ.

Cung cấp dịch vụ Logistics với chất lượng cao

Thông qua các tiêu chí thể hiện chất lượng cung cấp dịch vụ đối với một số các công ty giao nhận, VOSA đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao. Điều này cũng được khách hàng của công ty cảm nhận được và liên tục ký hợp đồng tiếp theo với công ty. Không chỉ tập trung vào việc vận chuyển hàng hóa, công ty còn tập trung vào việc tư vấn cho khách hàng, tạo ra nhiều phương án cho khách hàng để tiết kiệm chi phí. Với những hoạt động đi kèm này đã thể hiện được sự quan tâm đến nhu cầu của khách hàng và tìm cách làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Chính vì những lý do đó mà công ty có thể đáp ứng được sự mong đợi của khách hàng tức đem lại dịch vụ với chất lượng cao nhất và chi phí tiết kiệm nhất.

Những vấn đề còn tồn đọng

Yếu tố con người

Trình độ nhân sự là điều đáng lo ngại trong ngành dịch vụ logistics ở nước ta nói chung và ở VOSA nói riêng… còn có những bất cập nhất định.

Mối quan hệ giữa các các nhân trong tổ chức và các bộ phận trong chuỗi dịch vụ cung ứng logistics vẫn chưa được kết nối và phổ biến trong toàn thể đại lý thông qua bất cứ hình thức nào.

Về khách hàng, lượng khách hàng đối với dịch vụ logistics tại VOSA Đà Nẵng so với tình hình chung của thị trường Việt Nam là khá tốt. Tuy nhiên, theo xu hướng phát triển ngành hiện nay, VOSA Đà Nẵng cần có chính sách nhằm mở rộng số lượng và đối tượng khách hàng khác nhau bên cạnh việc không ngừng gia tăng giá trị cho khách hàng hiện tại. Đại lý cũng nên tập trung vào nhóm khách hàng là các công ty nước ngoài, do xu hướng đầu tư ngày càng nhiều của các công ty này vào thành phố Đà Nẵng cũng như khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Hệ thống kho bãi

Đại lý vẫn chưa xây dựng được hệ thống kho tích hợp thông tin giữa đại lý với khách hàng cũng như chưa có hệ thống phần mềm kiểm soát kho bãi nhằm quản lý tốt hơn thời gian tập kết, lưu giữ, quản lý thời gian hàng tồn, phân phối hàng hóa… tại bãi. Hiện nay, đại lý vẫn chủ yếu thuê lại kho từ cảng Đà Nẵng để bảo quản hàng hóa, chờ làm các thủ tục thông quan trước khi bốc, xếp lên phương tiện vận tải.

Chưa xây dựng một hệ thống kho bãi hiện đại như vậy, đại lý cũng bỏ qua một tiềm năng to lớn của một trung tâm phân phối.

Hệ thống đại lý

Tầm phủ của đại lý chỉ trong phạm vi nội địa hoặc một số nước khu vực Châu Á, Châu Âu, Mỹ. Trong khi tầm phủ của các công ty nước ngoài chẳng hạn như APL Logistics là gần 100 quốc gia, Maersk Logistics là 60 quốc gia. Điều này là một trong những cản trở khi các doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ trọn gói cho khách hàng. Nhất là trong xu thế toàn cầu hóa, chủ hàng ví dụ như Walmart, Kmart, Nike, Adidas, Gap… thường có xu hướng thuê ngoài từ rất nhiều quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước cũng ngày càng mở rộng, yêu cầu dịch vụ ngày càng đa dạng hơn, tuy nhiên đại lý chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu này là do chưa tập trung mở rộng mạng lưới đại lý và chi nhánh trên thế giới mà chủ yếu sử dụng mạng lưới phân phối của các công ty lớn làm đại lý.

Tính chuyên môn hóa chưa cao

Hiện nay, phòng vận tải có quy mô tương đối nhỏ chỉ với 11 người. Trong khi đó, khối lượng công việc lớn, vì vậy nhiều người phải kiêm nhiều công việc khác nhau. Đồng thời công ty chưa thành lập riêng phòng Sales và Marketing để đảm nhận việc tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, thực hiện các hoạt động quảng bá hình ảnh của công ty. Các công việc này trước đây các nhân viên phòng vận tải phải làm luôn cả Sales và Marketing. Chính hạn chế này đã làm cho công việc không được chuyên môn hóa nên đem lại hiệu quả chưa cao. Vì thế công ty cần hoạch định lại nguồn nhân lực để có thể mở rộng hoạt động trong thời gian tới.

Giá thành dịch vụ còn cao

So với các đối thủ cạnh tranh, giá thành của dịch vụ mà công ty cung cấp vẫn còn cao. Trong thời điểm cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các công ty giao nhận tại Việt Nam chủ yếu cạnh tranh với nhau dựa trên giá cả là chính, một số công ty tìm cách cắt giảm giá để tranh giành khách hàng. Trong hoàn cảnh đó, việc cung cấp dịch vụ với giá thành cao là một bất lợi cho công ty trong việc thu hút khách hàng, khách hàng sẽ tìm đến các công ty với mức giá thấp hơn. Mặc dù công ty cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhưng với giá cước vận chuyển vẫn chưa hấp dẫn thì công ty vẫn có thể mất khách hàng vào tay các đối thủ cạnh tranh.

Nguyên nhân

Nguyên nhân chủ quan

· Tiềm lực về tài chính của công ty còn yếu, chưa thể trang bị cho mình một hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật để kinh doanh Logistics

Mặc dù, VOSA Group là một trong những công ty thành lập đầu tiên trong lĩnh vực vận tải, trải qua nhiều thời kỳ khác nhau từ một công ty nhà nước đến bây giờ là một công ty cổ phần với 51% cổ đông nhà nước nắm giữ. Với hoàn cảnh đó có thể nói việc huy động nguồn vốn để đầu tư cho hoạt động kinh doanh của công ty còn hạn chế. Vì thế việc đầu tư cho từng chi nhánh của tập đoàn cũng phải được xem xét kỹ lưỡng do nguồn vốn hạn chế. VOSA sẽ ưu tiên phát triển ở những thị trường trọng điểm đem lại doanh thu lớn cho công ty như: TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Đối với thị trường Đà Nẵng chỉ mới phát triển dịch vụ Logistics trong những năm gần đây chính vì vậy chưa được đầu tư đầy đủ. Đồng thời, bản thân VOSA Đà Nẵng với doanh thu tương đối thấp nên lợi nhuận để tái đầu tư còn thấp. Điều này đã khiến cho trang thiết bị của VOSA còn hạn chế, công ty chưa có đầy đủ những phương tiện cần thiết để cung cấp dịch vụ.

· Công ty chưa có kinh nghiệm tại thị trường nước ngoài

Với những hạn chế về tài chính và việc chưa có nhiều kinh nghiệm về thị trường, khả năng quản lý, văn hóa tập quán… tại các thị trường nước ngoài. Hơn nữa, khả năng tài chính lại là một cản trở trong việc khảo sát thị trương nước ngoài. Chính vì thế, mọi hoạt động tại nước ngoài công ty đều phải thuê đại lý của mình tại nước xuất thực hiện. Công ty phải trả các khoản chi phí cho đại lý và rất khó kiểm soát được hoạt động đại lý. Trong trường hợp này, công ty rơi vào thế bị động và do chỉ làm một phần công việc nên lợi nhuận thu được phải chia với đại lý nên không đem lại lợi nhuận cao cho Logistics.

· Công ty phải thuê ngoài một số hoat động

Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến cho giá thành dịch vụ của công ty còn cao. Trước đây, khi mới bắt đầu cung cấp dịch vụ, việc đầu tư nhiều vào cơ sở vật chất kỹ thuật là không hiệu quả do ít đơn hàng nên công ty lựa chọn giải pháp thuê ngoài. Tuy nhiên, hiện nay chính điều này đã gây khó khăn cho công ty trong hoạt động cạnh tranh khi hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng. Đối với các hoạt động tại nước nhập, công ty phải thuê ngoài các công ty vận chuyển nội địa để thực hiện việc vận chuyển, đã buộc công ty phải thuê ngoài mà điều này dẫn đến này dẫn đến chi phí cao hơn so với việc công ty tự mình thực hiện.

d. Nhân lực của công ty chưa đủ kiến thức hay kinh nghiệm tốt để tổ chức dịch vụ Logistics

Đội ngũ cán bộ, quản lý nhân viên: Phần lớn tốt nghiệp từ trường Đại học không chuyên như Ngoại Ngữ, Kinh tế… Phải tự nâng cao trình độ nghiệp vụ và bổ sung kiến thức trong quá trình làm việc. Lực lượng lao động trẻ chưa được tham gia rộng rãi trong việc hoạch định chính sách, đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển. Chưa có chuyên môn cao, kiến thức đại lý sâu rộng, am hiểu luật lệ liên quan đến hải quan, luật lệ trong vận tải cũng như luật lệ quốc tế.

Nguyên nhân khách quan

·  Hệ thống cơ sở hạ tầng và trang thiết bị tại cảng còn lạc hậu, chưa đáp ứng được nhu cầu của tàu khi cập cảng.

Cảng Đà Nẵng vẫn chưa có trang thiết bị xếp dỡ tại bến, các tàu có cần cẩu hàng mới có thể cập cảng để dỡ hàng. Ngoài ra, khi thuê phương tiện bốc xếp trên bờ, chủ tàu phải thông báo trước một ngày, đối với cầu nối thì thông báo trước 3 ngày vì cả cảng chỉ có một cần cẩu nổi với trọng tải 100 tấn

·  Thủ tục hải quan còn nhiều bất cập, chưa rõ ràng

 Hầu hết, các doanh nghiệp kinh doanh giao nhận vận tải cũng như xuất khẩu đều phàn nàn về những thủ tục cũng như sự nhũng nhiễu của hải quan khi làm thủ tục thông quan hàng hóa. Đây là vấn đề không chỉ riêng ở Cảng mà ở khắp các Cảng ở Việt Nam. Nếu các chủ hàng không chung chi theo quy định thì làm thủ tục thông quan hàng hóa sẽ bị cán bộ hải quan dùng đủ mọi cách để trì hoãn và kéo dài thời gian hoàn tất thủ tục thông quan.

·  Chưa có sự liên kết giữa các nhà kinh doanh, hăng tàu và các công ty bảo hiểm nên giá của các dịch vụ đơn lẽ còn khá cao.

Các công ty giao nhận tại Đà Nẵng không có tàu riêng, nếu có thì tàu có trọng tải nhỏ và không thể đi xa, nên các công ty thường phải thuê lại tàu của các công ty vận chuyển khác. Nhưng lượng hàng hóa không thường xuyên nên hàng thường được chuyển vào thành phố HCM hay ra Hải Phòng để vận chuyển đi các nước. Do đó, giá mà các công ty giao nhận tại Đà Nẵng không được tốt như mong muốn.

Còn các công ty bảo hiểm thì lại không hoạt động mạnh tại thị trường Đà Nẵng. Các doanh nghiệp nếu có nhu cầu mua bảo hiểm thì tự họ đi mua và chỉ với những lô hàng thanh toán bằng L/C. Nếu các công nghiệp nhờ các công ty giao nhận mua bảo hiểm thì họ cũng nhờ các công ty nước ngoài mà mình làm đại lý mua tại nước suất. Do đó, giá thành bảo hiểm cũng không được hưởng ưu đãi.

GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI ĐẠI LÝ HÀNG HẢI ĐÀ NẴNG (VOSA DANANG)

Căn cứ để xây dựng giải pháp

Mục tiêu của công ty trong thời gian tới

Tái cấu trúc. Xây dựng công ty thành công ty đa ngành, phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải, trở thành nhà cung ứng dịch vụ logistics bên thứ 3 hàng đầu tại khu vực miền Trung.

Tối đa hóa lợi nhuận của đại lý trên cơ sở đẩy mạnh cung cấp dịch vụ, giảm chi phí thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ thông qua cung cấp đa dạng các gói dịch vụ. Mở rộng dịch vụ vận tải quốc tế sang các vùng mới như úc, ca nada, mỹ.... phát triển Dịch vụ logistics hướng đến dịch vụ trọn gói 3PL (integrated third party logistics service) đưa vào chiến lược cạnh tranh để phát triển thị trường dịch vụ logistics ngang tầm khu vực và thế giới.

Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Marketing trong chiến lược kinh doanh của mình với trụ cột là chiến lược sản phẩm (dịch vụ) mới, chiến lược giá cả mềm dẻo, linh hoạt, có thương lượng trong từng thương vụ phù hợp với đối tượng khách hàng và với từng dịch vụ, chiến lược tiếp thị, xúc tiến  kinh doanh. Tăng cường công tác thông tin quảng cáo, giới thiệu công ty với các bạn hàng trong nước và trên thế giới bằng cách gởi các mẫu dịch vụ giới thiệu đến các đối tác nước ngoài. Hiện nay hằng năm đã gởi trên 3000 mẫu catalog dịch vụ đến với khách hàng hiện tại và các khách hàng tiềm năng có nhu cầu.  Mở các văn phòng đại lý đến các nước khu vực lân cận. ứng dụng các công nghệ phần mềm quản lý hiệu quả qua đó giúp cắt giảm được lượng chi phí lớn. Phấn đấu giảm chi phí logistics đến mức 20% GDP, ngoài ra giữ vững tốc độ tăng trưởng trung bình thị trường dịch vụ logistics là 20-25%, tổng giá trị thị trường này dự đoán chiếm 10% GDP vào năm 2020.

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ tốt nhất yêu cầu của ngành – đây là mục tiêu then chốt của đại lý. Đưa đội ngũ nhân viên trở thành đội ngũ chuyên nghiệp, hiên nay tại đại lý có 10% cán bộ có trình độ Đại học định hướng đến năm 2016 Đại lý tại Đà Nẵng phải có 60% đạt trình độ Đại học. Thực hiện phương châm vừa học vừa làm, kết hợp đào tạo ngắn hạn và dài hạn đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh trước mắt và lâu dài. Trước hết cần ưu tiên đaò tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kinh doanh tinh thông về nghiệp vụ kho vận ngoại thương, hiểu biết sau rộng về địa lý kinh tế, những luật lệ và tập quán quốc tế có liên quan, thông thạo ít nhất một ngôn ngữ (đặc biết Tiếng Anh) để phục vụ cho các giao dịch đàm phán có hiệu quả, tránh sơ hở thua thiệt trong khi ký kết hợp đồng. Ngoài các trình độ học vấn của nhân lực công ty còn đặt ra vấn đề về trình độ tay nghề. Am hiểu nghề nghiệp. Hướng đên đội ngủ nhân viên yêu nghề, chuyên nghiệp và hiện đại trong cách làm việc.

Thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, trách nhiệm đối với xã hội.

Các chiến lược phát triển ưu tiên trong tương lai tại Đại lý hàng hải Đà Nẵng

Giảm chi phí logistics

Can thiệp vào các điểm hạn chế của chuỗi cung ứng như: chi phí, thời gian đặt hàng tại cảng, kho bãi và điểm trung chuyển, quy hoạch vận tải đa phương thức thúc đẩy bảo đảm thời gian vận chuyển, giảm thiểu hàng hóa bị lỗi hoặc đổi hàng bị lỗi nhanh nhất, quản lý hiệu quả dòng thông tin liên lạc của hàng hóa... Hoàn thiện năng lực về cơ sở hạ tầng, thiết bị vận tải, kho bãi. 

Việc khai thác Cảng biển hiện nay, một số cảng biển ở phía nam gần đây đua nhau hạ giá cước làm hàng chỉ ở mức 32 USD/container 20 feet và 50 USD/container 40 feet thấp hơn nhiều so với các cảng cùng chất lượng dịch vụ trong khu vực như Thái Lan 55 USD/container 20 feet, Singapo – 117 USD/ container 40 feet…do đó khả năng bị thua lỗ của các cảng biển là khá cao. Rất dể bị các công ty ngước ngoài thâu tóm. Do đó để duy trì mức giá và tiếp tục phát triển thì tập trung giảm chi phí mà vẫn giữ được hiệu quả và chất lượng dịch vụ là yêu cầu cấp thiết.

Giảm chi phí và thời gian lắp đặt xuống còn 90% thời gian vận chuyển hiện tại. Áp dụng tàu vận tải biển của Nhật để cắt giảm 20% thời gian vận tải biển. Liên kết nhà vận chuyển nổi tiếng của các nước qua đó đưa thời gian vận chuyển trong nước và thời gian vận chuyển trên địa phận nước ngoài giảm xuống. Xây dựng thêm 5 điểm trung chuyển tại các cảng trong nước và nước ngoài tạo điều kiện cho nhà vận chuyển đến và trung chuyển dể dàng. Tăng quy cách chất lượng đóng gói theo tiêu chuẩn vận tải biển tại nước ngoài. 

Đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng

Một khi khả năng cung ứng dịch vụ của công ty tăng lên sẽ làm giảm chi phí thuê ngoài và từ đó có thế cung ứng dịch vụ cho khách hàng với mức giá tốt hơn. Ngoài ra, công ty có thể kiểm soát đối với hoạt động của mình nên chất lượng dịch vụ được bảo đảm, hạn chế các rủi ro cho khách hàng.

Đào tạo nguồn nhân lực logistics

Một mặt nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu nhân lực đã qua đào tạo cho đại lý, mặt khác đẩy nhanh chương trình đào tạo các chuyên gia logistics có kỹ năng ứng dụng và triển khai thực hành quản trị logistics và chuỗi cung ứng theo kịp các nước công nghiệp phát triển. Tuyển dụng đội ngũ nhân viên logistics có trình độ chuyên môn, giỏi ngoại ngữ và đáp ứng nhu cầu làm việc trong môi trường logistics toàn cầu.

Tái cấu trúc logistics

Thực hiện kế hoạch trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ 3, xem đây là tiền đề để thực hiện chiến lược phát triển của đại lý trong tương lai. Trở thành nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 giúp Đại lý nắm bắt được những cơ hội của thị trường, tăng giá trị gia tăng trong ngành, giành lại thì phần từ các công ty nước ngoài, mở rộng hoạt động ra khu vực thế giới.

Tăng thị phần

Với việc tăng khả năng cung ứng dịch vụ logistics giúp công ty có thể thu hút thêm khách hàng, do công ty cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng phù hợp với những nhu cầu khác nhau từ khách hàng. Trước đây, công ty chỉ cung cấp mốt số dịch vụ truyền thống, hiện nay với sự phát triển của ngành dịch vụ giao nhận, công ty ngày càng cung cấp nhiều dịch vụ hơn chính vì thế giúp công ty gia tăng thị phần so với đối thủ cạnh tranh. Đưa công ty trở thành công ty có thị phần cao nhất tại cảng biển Đà Nẵng.

Tạo hình ảnh đẹp cho công ty

Khả năng cung cấp dịch vụ tốt sẽ tạo điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ. Và chính đó sẽ tạo nên uy tín, thương hiệu cho công ty. Khách hàng sẽ biết đến công ty qua những dịch vụ chất lượng, giá cả hợp lý mà công ty cung cấp và như thế sẽ rất có ích cho công ty trong việc thu hút thêm khách hàng mới. Trong dịch vụ logistics hiện nay, việc lựa chọn các công ty cung cấp dịch vụ logistics chủ yếu theo hình thức chỉ định. Với việc tạo nên một hình ảnh đẹp sẽ tạo điều kiện cho công ty có thêm những đơn đặt hàng mới.

Dự báo thị trường dịch vụ Logistics trong thời gian đến

Sau đợt khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh tế khu vực Châu Á đã dần bình phục, phát triển trở lại. Xu hướng toàn cầu hóa thương mại Việt Nam ngày càng tiến triển, con đường hòa nhập tổ chức thương mại thế giới và hợp tác với hiệp thương Mỹ không còn xa, các dự án đầu tư được cấp phép hàng chục tỉ USD và xu hướng hình thành tiểu vùng kinh tế Nam Á, những dự án xây dựng mạng lưới đường bộ Xuyên Á... là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đối với nhu cầu phát triển của ngành vận tải khu vực nói chung và  Đại lý hàng hải Đà Nẵng nói riêng. Bên cạnh đó thị trường đã bắt đầu sôi động, nhiều công ty nước ngoài đầu tư vào thị Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng như các nguồn đầu tư FDI của nhật hay các nước như Thụy Sĩ, Úc, MỸ...., sẽ tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt để giành lấy thị trường béo bở này. Vậy nên đòi hỏi công ty phải đưa ra môt số giải pháp để cải thiện dịch vụ để có thể cạnh tranh một cách tốt nhất và đạt được kết quả kinh doanh tốt.

Một số giải pháp cơ bản phát triển dịch vụ logistics của công ty hàng hải Đà Nẵng

Nâng cao chất lượng dịch vụ logistics.

Đặc điểm của Dịch vụ logistics là một hệ thống các hoạt động nhằm tối ưu hoá mọi công việc, mọi thao tác từ khâu cung ứng, sản xuất, phân phối và tiêu dùng sản phẩm chứ không phải chỉ là "kho" và "vận", "giao" và "nhận" như một số người lầm tưởng. Đây là một chuỗi các dịch vụ chứ không phải là một dịch vụ đơn thuần.

Dịch vụ logistics hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp: dịch vụ logistics hỗ trợ toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp từ cung ứng các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất cho tới phân phối các sản phẩm đầu ra, ngay cả khi sản phẩm đã ra khỏi dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp và đến tay người tiêu dùng.

Dịch vụ logistics là sự phát triển cao, hoàn chỉnh của dịch vụ vận tải giao nhận, vận tải giao nhận gắn liền và nằm trong logistics. Cùng với quá trình phát triển của mình, các dịch vụ logistics đã làm đa dạng hóa khái niệm vận tải giao nhận truyền thống. Các dịch vụ trong chuỗi dịch vụ logistics là một chuỗi công việc có tính chất liên hoàn, số lượng công việc nhiều, tính chất công việc phức tạp, thời gian thực hiện kéo dài.

Do đó đối với phát triển dịch vụ logistics thì điều kiện về cơ sở hạ tầng và phương tiện kĩ thuật là điều kiện tiên quyết. Ở Việt Nam, dịch vụ vận tải và dịch vụ kho bãi là hai hình thức dịch vụ logistics phổ biến và phát triển nhất. Để phát triển dịch vụ logistics thì cần làm tốt công tác quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng. Vì vậy hiện nay, phát triển dịch vụ logistics cần tập trung vào hai vấn đề chính:

Phát triển cơ sở hạ tầng và phương tiện vật chất kĩ thuật của ngành giao thông vận tải: Kết cấu hạ tầng và phương tiện vật chất kĩ thuật của giao thông vận tải đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển dịch vụ logistics. Không có cơ sở vật chất đồng bộ, tiên tiến khó có thể mang lại hiệu quả cho hoạt động logistics.

Xây dựng và phát triển hệ thống cảng: Phát triển cảng biển cần chú trọng đầu tư xây dựng cảng container, cảng trung chuyển để phục vụ nhu cầu vận chuyển container trong nước và khu vực tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển dịch vụ logistics. Điều này giúp giảm được chi phí  đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng, từ đó nâng cao được sức cạnh tranh của các dịch vụ logistics.

Phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển tại Đà Nẵng

Hiện nay Đà Nẵng cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I), phát triển cơ sở hạ tầng về lâu dài có thể phát triển để đảm nhận vai trò cảng cửa ngõ quốc tế ở khu vực miền Trung. Gồm các khu bến chức năng:

+ Khu bến cảng Tiên Sa: là bến tổng hợp, container, có bến chuyên dùng khách du lịch quốc tế. Giai đoạn 2015: nâng cấp cải tạo các bến hiện hữu và xây mới 01 bến cho tàu 50.000 DWT; Giai đoạn 2020: xây mới 01 bến khách cho tàu đến 100.000 GRT phục vụ khách du lịch quốc tế và bổ sung 01 bến 50.000 DWT trên cơ sở nối 2 bến nhô hiện hữu. Năng lực thông qua năm 2015 đạt 5,0 triệu T/năm, năm 2020 khoảng 5,5 triệu T/năm và 300 nghìn lượt khách/năm.

+ Khu bến Sơn Trà (Thọ Quang): Phục vụ di dời khu bến Sông Hàn, Nại Hiên và Mỹ Khê.

• Bến tổng hợp: xây mới 02 bến cho tàu 10.000DWT, năng lực thông quan 1,5-1,8 triệu tấn/năm

• Bến xăng dầu: Quy mô gồm 02 bến cho tàu 10.000 DWT. Năng lực thông quan 0,8 - 1,2 triệu T/năm.

• Bến khí hóa lỏng, đạm: Quy mô 01 bến cho tàu 5.000 DWT, năng lực thông quan 0,5 triệu T/năm.

+ Khu bến Liên Chiểu: là bến chuyên dùng có bến tổng hợp, phục vụ các khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng và tương lai hỗ trợ bến Tiên Sa khi phát triển hết công suất. Quy mô cho tàu 50.000 - 80.000 DWT. Đây là khu phát triển có điều kiện, quy mô theo tiến trình đầu tư các khu công nghiệp phía sau. Giai đoạn 2020 xây mới 02 bến cho tàu 50.000 DWT. Năng lực thông quan năm 2020 khoảng 2,5 - 3,5 triệu T/năm.

• Bến xăng dầu: 03 bến hiện hữu cho tàu 10.000 - 30.000 DWT. Năng lực thông quan khoảng 1,0 - 1,5 triệu T/năm.

• Bến xi măng Hải Vân: bến chuyên phục vụ nhà máy xi măng Hải Vân, quy mô hiện hữu gồm 01 bến cho tàu 7.000 DWT. Trong tương lai được di dời cùng với nhà máy.

+ Khu bến sông Hàn: nhừng khai thác bốc xếp hang hóa, chuyển đổi công năng thành khu du lịch hàng hải, du lịch.

Việc phát triển nhiều khu vự cảng hổ trợ sẽ giúp giảm áp lực về cảng chính Tiên Sa qua đó nâng tầm mức công suất và đảm bảo các trọng tải cho các chuyến hàng quốc tế trọng tải lớn.

Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Qua điều tra cho thấy có tới 69,28% ý kiến cho rằng các doanh nghiệp thiếu sự liên kết hợp tác, 54,7% ý kiến cho rằng thiếu đội ngũ nhân viên có tính chuyên nghiệp và có tới 80,26% lao động trong các doanh nghiệp logistics chỉ được đào tạo qua công việc (nguồn báo kinh tế). Đại lý hàng hải VOSA Đà nẵng cũng nằm trong số đó. Nhận biết được điều quan trọng này công ty cần đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phù hợp.

Đối với bất cứ doanh nghiệp dịch vụ nào, nguồn nhân lực chính là yếu tố quyết định sự thành công. Trong những năm gần đây, ngành dịch vụ logistic tại Việt Nam đã và đang phát triển rất nhanh chóng, từ một vài doanh nghiệp giao nhận quốc doanh của đầu thập niên 90, đến nay hàng trăm công ty được thành lập và hoạt động trên cả nước. Để phát triển và nâng cao tính cạnh tranh của mình, công ty cần tập trung cho việc đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, đáp ứng được sự phát triển của dịch vụ logistics cũng như yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng. 

Một nguồn nhân lực dồi dào vững mạnh, có khả năng quyết đoán, tinh tế, nhanh nhạy, nắm bắt tốt tâm lý khách hàng là niềm mơ ước của bất kỳ tổ chức nào. Muốn làm được như vậy công ty cần phải:

Tuyển nhân viên tốt nghiệp tại các trường đào tạo ngành nghề phù hợp với công ty

Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nhân viên, kiến thúc chuyên môn và các quy định quốc tế liên quan đến ngành, nhất là các nhân viên làm trong bộ phận giao dịch, giao nhận hàng hóa.

Nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong công việc của đội ngũ nhân viên.

Đối với nhân lực nội bộ, công ty cần phải bổ sung kiến thức mới cho bộ phận quản lý để có khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh như hiện nay, tham gia các lớp học với sự giảng dạy của các chuyên gia trong nước và chuyên gia nước ngoài, hoặc tự giảng dạy thông qua giáo trình chính thống về logistics cho các đối tượng nhân viên về logistics ngoài những khóa học của VCCI, VIFFAS nhằm xây dựng đội ngũ nhân viên của công ty có sự hiểu biết sâu rõ về logistics, hiểu biết quy trình logistics một cách chuyên nghiệp, giỏi Tiếng Anh, am hiểu luật thương mại, luật Hàng hải Việt Nam và quốc tế.

Bên cạnh đó, đại lý cũng nên cử nhân viên, cán bộ của mình tham gia các khóa học do VIFFAS tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong thời gian qua, VIFFAS đã nỗ lực thực hiện các hoạt động nhằm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Logistics  như tổ chức các lớp đào tạo giảng viên theo tiêu chuẩn FIATA, các lớp đào tạo nghiệp vụ có cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn IATA, tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về quản logistics cho đối tượng là cán bộ quản lý của các doanh nghiệp. Ngoài ra cùng với việc mở rộng hợp tác giảng dạy chuyên ngành Logistics tại các trường Đại học, VIFFAS cũng đang xúc tiến việc thành lập trung tâm đào tạo logistics nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cung ứng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics.

Và để nâng cao tinh thần trách nhiệm cho nhân viên, công ty cần phải xây dựng cho mình một chính sách thưởng phạt công vằng và công khai về trách nhiệm để cho mọi người noi gương và làm theo, đó cũng là động lực để mọi người làm việc có hiệu quả.

Tăng cường hoạt động Marketing nhằm thu hút khách hàng.         

Hoạt động Marketing của các công ty trong cung cấp dịch vụ logistics trong thời gian qua chưa được các quan tâm và phát triển đúng mức. Các hình thức triển khai còn đơn giản, tên doanh nghiệp, nội dung, nội dung nghiệp vụ kinh doanh chỉ được đăng tải trong một vài kỳ của tạp chí ngành, báo…Vì vậy phần nào cũng hạn chế việc thu hút khách hàng của công ty. Để phát triển hoạt động kinh doanh của công ty, thu hút được khách hàng thì việc tăng cường hoạt động Marketing phải được xem là hoạt động ưu tiên hàng đầu đối với công ty kinh doanh vận tải giao nhận hiện nay. Công ty cần phải:

Quảng bá hình ảnh của công ty: công ty có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau để quảng bá hình ảnh công ty: gởi thư/email trực tiếp đến khách hàng, cung cấp đầy đủ thông tin trên trang web của công ty, tham gia các hội chợ triễn lãm, tài trợ cho chương trình thi đấu, tổ chức nhân đạo… Thường xuyên tiếp xúc bằng điện thoại hay trực tiếp với những khách hàng mục tiêu.

Xây dựng các mẫu catolog đẹp và ấn tượng truyền tải nội dung của công ty đến với bạn bè quốc tế.

Thiết lập và mở rộng hơn nữa mối quan hệ với các văn phòng đại diện và các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.

Thường xuyên giữ liên hệ tốt với các cơ quan thương vụ và các tổ chức quốc tế của nước ngoài tại Việt Nam cũng như của Việt Nam tại nước ngoài để khai thác thông tin về các hợp đồng thương mại và đầu tư nhằm mục đích khai thác nhu cầu dịch vụ vận tải và giao nhận. 

Có kế hoạch tham quan, khảo sát để tìm tòi và học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo những tiêu chuẩn quốc tế.

Nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc mở các văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của doanh nghiệp ở nước ngoài để khai thác và mở rộng thị trương kinh doanh

Xây dựng hình ảnh tốt đối với khách hàng và đối tác.

Giải pháp cho hệ thống thông tin

Hạ tầng công nghệ thông tin là một điểm yếu của Vosa Danang. Mặc dù có nhiều cố gắng trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh của mình xong còn thua kém so với quốc tế.

Trước hết công ty cần hoàn thiện hệ thống Website không chỉ nêu lên thông tin và dịch vụ của công ty mà cần bổ sung những tiện ích cho khách hàng với những thông tin về giá cả được cập nhật thường xuyên thay vì trao đổi qua điện thoại, email như hiện nay, công cụ theo dõi đơn hàng, theo dõi chứng từ, lịch tàu, e-booking… Khai thác internet trên website là hình thức đem lại hiệu quả cao.Với kênh thông tin này khách hàng dễ dàng tiếp cận những thông tin mình cần. Sử dụng hệ thống thông tin giúp phục vụ việc cung ứng dịch vụ Logistics của Vosa Danang tối ưu theo chuỗi cung ứng, giảm thời gian quy trình xử lý và hoàn thành đơn hàng.

Đại lý cũng cần ứng dụng những hệ thống tiên tiến trong quản lý bao gồm hệ thống quản lý kho bãi WMS, hệ thống phân và theo dõi luồng hàng, hệ thống EDI -  hệ thống chia sẻ và trao đổi dữ liệu thông tin điện tử, hệ thống quản lý vận tải TMS, hải quan điện tử - đây là những mối quan tâm hàng đầu về IT của khách hàng hiện nay. Tuy nhiên, bước đầu công ty nên chú trọng vào hệ thống kho bãi WMS, EDI và hải quan điện tử.

Hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử (Electronic data interchange – EDI). Hệ thống này cho phép trao đổi thông tin, dữ liệu từ máy tính qua máy tính của các bộ phận trong hệ thống với nhau. EDI đầu tư khá tốn kém tuy nhiên rất tiện ích và đạt độ an toàn cao. EDI thực sự hữu ích cho những khách hàng lớn của chi nhánh và trao đổi dữ liệu giữa các chi nhánh, đại lý trong hệ thống logistics toàn cầu.

Từ đó giúp nâng cao năng lực cung ứng cho hệ thống dịch vụ của công ty.

Liên kết với doanh nghiệp cùng ngành ở trong và ngoài nước 

Dịch vụ logistics trong nước còn manh mún, chỉ tập trung một số dịch vụ ngắn hạn nên khó đứng vững khi gặp biến động lớn, thiếu liên kết ngành và còn có sự cạnh tranh trong nội bộ, dịch vụ chưa phong phú, đặc biệt trong các dịch vụ đòi hỏi đầu tư lớn. Còn đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước vẫn còn tư tưởng sợ rủi ro, thích mua theo hình thức CIF và bán theo hình thức FOB, năng lực tài chính hạn chế, riêng ngành dệt may, phần lớn là gia công nên ngại “ôm” vào các chi phí, hiểu về các dịch vụ logistics còn ít. Để khắc phục tình trạng này, đề nghị cần có sự liên kết ngang và dọc trong quá trình tạo nên chuỗi giá trị xuất nhập khẩu. Cụ thể, dọc: doanh nghiệp xuất nhập khẩu - doanh nghiệp logistics; ngang: các doanh nghiệp logictics với nhau. 

Liên kết giữa công ty và các doanh nghiệp trong nước lỏng lẻo, còn liên kết, nối mạng với mạng logistics toàn cầu cũng không có. Đây thực sự là một mối nguy hiểm cho không chỉ công ty mà còn cho các doanh nghiệp Việt Nam khi bước vào sân chơi toàn cầu. Bởi nếu chỉ hoạt động một cách độc lập, thiếu sự liên kết với các mạng lưới dịch vụ logistics khác thì khả năng chắc chắn một điều các doanh nghiệp Việt Nam chỉ hoạt động như một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics cấp 2, cấp 3, cấp 4 đối với dịch vụ logistics toàn cầu mà thôi. Thậm chí còn thua ngay trên chính “sân nhà” của mình. 

Bên cạnh việc tham gia vào Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam –VIFFAS hay Hiệp hội đại lý và môi giới hàng hải để cùng nhau hoạt động và có được những thông tin trong ngành thì việc thành lập 1 liên minh của các công ty chuyên cung cấp dịch vụ logistics là điều cần thiết để giúp cho công ty nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung có sức cạnh tranh với các doanh nghiệp logistics của nước ngoài với tiềm lực về cơ sở hạ tầng cũng như vốn rất lớn.

Gần đây, hơn 30 Công ty vừa và nhỏ trong lĩnh vực logistics đã liên kết trở thành liên minh Thai Logistics Alliance (TLA). Có đến hơn 30 công ty tham gia vào việc liên kết này. Mô hình của là các công ty vẫn làm việc độc lập, nhưng sẽ thành lập một nhóm hoạt động chung, nhóm này sẽ tiến hành bán các dịch vụ logistics trọn gói (one stop service) rồi phân bổ cho các thành viên theo năng lực của họ. Sau đó nhóm này cũng sẽ sửa tất cả dịch vụ mà từng thành viên cung cấp để xem họ có đảm bảo hay không. Và cơ bản là liên minh này sẽ giúp các công ty vẫn có thể cạnh tranh được với các đối thủ to lớn nước ngoài. Rõ ràng để làm được điều này đòi hỏi phải có một cơ chế hợp tác thích hợp, và dĩ nhiên các thành viên phải chấp nhận việc chia sẻ thông tin và quyền lợi cho nhau. Đằng sau liên minh ấy là sự ủng hộ và hỗ trợ của chính phủ Thái Lan. Đây thực sự là một động thái rất tích cực và là một bài học tốt cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam nói chung và công ty nói riêng.
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